ĐỀ  CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Mã số học phần:   ENG122
2. Tên học phần : Tiếng Anh cơ bản 2
3. Số tín chỉ : 2 (2/0)

4. Chuyên ngành đào tạo:    Bác sĩ đa khoa và Đại học Dược hệ liên thông
5. Năm học: Năm thứ nhất
6. Giảng viên phụ trách:  GV Ts. Nguyễn Thị Thanh Hồng
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
  +  GV Ths. Triệu Thành Nam
  + GV Ths. Nguyễn Thị Khánh Ly
  + GV Ths. Trần Thị Quỳnh Anh
  + GV Ths. Vũ Thị Hảo
  + GV Ths. Nguyễn Quỳnh Trang
8. Mục tiêu học phần: 

Về kiến thức

· Hệ thống hóa được những cấu trúc tiếng Anh cơ bản, cách sử dụng từ vựng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày.

· Viết được một số câu đơn giản sử dụng những cấu trúc và từ vựng tiếng Anh cơ bản đã học trong học phần.
Về kỹ năng

· Sử dụng thành thạo cấu trúc, từ vựng đã học trong học phần vào các tình huống giao tiếp và thực hành nghề nghiệp..

Về thái độ

· Nhận biết được vai trò, tầm quan trọng và việc sử dụng của Tiếng Anh cơ bản trong chương trình học và trong thực hành nghề nghiệp.

9. Mô tả học phần:
 Học phần này giúp sinh viên thực hành các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết nhằm mở rộng kiến thức, diễn đạt ngôn ngữ phù hợp với ngữ cảnh thông qua các hoạt động cá nhân, nhóm, cặp và theo chỉ dẫn của giáo viên trên lớp cũng như tự học.
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 

2(2-2-3)/10

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1 Điều kiện tiên quyết: Học phần Tiếng Anh 1

11.2 Yêu cầu :

Kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững được toàn bộ hệ thống kiến thức đã được trình bày trong học phần và áp dụng vào giao tiếp thực tế.

11. Nội dung học phần
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Unit 8: How long ago?

· Famous inventions: Past simple: negatives/ago

· Practice: Three inventors/ time expressions 

· Vocabulary and pronunciation: which word is different?

· Listening and speaking: How did you two meet?

· Everyday English: What is the date?
	4

	2
	Unit 9: Food you like!

· Food and drink: count and uncount nouns; I like…/I’d like…; some/any

· Practice: a/some; questions and answers

· Going shopping: some/any, much/many

· Practice: much/many; check it

· Reading and speaking: food around the world

· Listening and speaking: my favourite food

· Everyday English: polite requests
	4

	3
	Unit 10: Bigger and better!

· City life: comparatives adjective: smaller, bigger, more expensive…

· Country life: have/ have got… have you got any sisters or brothers?

· The world’s best hotels: superlative adjectives

· Practice: the biggest and best!; talking about you

· Reading and speaking: three musical cities

· Vocabulary and pronunciation: town and country words

· Everyday English: directions 2
	4

	4


	Unit 11: Looking good!

· Present continuous

· Vocabulary: Clothes, words that rhyme

· Listening and speaking: Who’s at the party?

· Possessive pronouns

· Vocabulary: Describing people, Phonetic symbols

· Everyday English: In a clothes shop

· Writing: Linking words, Writing about your capital city
	6



	5
	Unit 12: Life’s an adventure

· Near future: going to

· Vocabulary: The weather

· Reading and speaking: dangerous sports

· Infinitive of purpose

· Everyday English: Making suggestions

· Writing a postcard
	4

	6
	Unit 13: How terribly clever!

· Question forms

· Adverbs and adjectives

· Reading and listening: A sory in a story

· Vocabulary: describing feelings

· Everyday English: Catching a train

· Writing a story
	2

	7
	Unit 14: Have you ever?

· Persent perfect and past simple

· Vocabulary: At the airpot

· Speaking: Things you have done

· Reading and speaking: How to live to be 100

· Listening: A song-Leaving on a jet plane

· Writing: A thank-you letter
	6



	Tổng
	30


13. Phương pháp giảng dạy
 - Thuyết trình, phát vấn, thảo luận cá nhân/cặp/nhóm, đóng vai.
14. Vật liệu giảng dạy
 - Phấn, bảng hoặc projector (power point), tài liệu phát tay, đài, tranh ảnh minh họa.
15. Đánh giá
 - 02 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1 (trắc nghiệm)
 - 01 bài thi giữa học phần hệ số 2 (tự luận)
 - 01 bài thi hết học phần hệ số 1 (trắc nghiệm)
16. Tài liệu học tập, tham khảo:


Tài liệu học tập:

Liz and John Soars, New Headway English Course – Elementary,2000 – Oxford University Press.

Tài liệu tham khảo:


1. Murphy, R. English Grammar in use, 2009 - Cambridge University Press.

2. Sue Kay & Vaughan Jones. Inside Out – Elementary, 2007 - Macmillan Press. 

3. George Yule. Oxford Practice Grammar, 2010 - Oxford University Press.


4. John Eastwood. A Basic English Grammar, 2010 - Oxford University Press
  

5. Walker , E & Elsworth, S. Grammar Practice, 2009 - Longman Press.        
       
17. Lịch học
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số  tiết
	Giảng viên
	Tài liệu 

học tập, TK
	Hình thức học

	1
	Unit 8:  How long ago?
	2
	
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình và thảo luận nhóm

	2
	Unit 8:  How long ago?
	2
	
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình và thảo luận nhóm

	3
	Unit 9:  Can you speak English?
	2
	
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình và thảo luận nhóm

	4
	Unit 9:  Can you speak English?
	2
	
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình và thảo luận nhóm

	5
	Unit 10:  Can you speak English?
	2
	
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình và thảo luận nhóm

	6
	Unit 10:  Can you speak English?
	2
	
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình và thảo luận nhóm

	7
	Unit 11: Looking good!
	2
	
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình và thảo luận nhóm

	8
	Unit 11: Looking good! (continued)
	2
	
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình và thảo luận nhóm

	9
	Unit 11: Looking good! (continued)
	2
	
	1,2,3
	Thuyết trình và thảo luận nhóm

	10
	Unit 12: Life’s an adventure
	2
	
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình và thảo luận nhóm

	  11
	Unit 12: Life’s an adventure (continued)
	2
	
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình và thảo luận nhóm

	12
	Unit 13: How terribly clever!
	2
	
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình và thảo luận nhóm

	13
	Unit 14:  Have you ever?
	2
	
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình và thảo luận nhóm

	14
	Unit 14:  Have you ever? (continued)
	2
	
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình và thảo luận nhóm

	15
	Unit 14:  Have you ever? (continued)
	2
	
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình và thảo luận nhóm

	
	Cộng
	30
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